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Điểm bài thi Lời nhận xét của giáo viên 

PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm bài văn sau 

PHIÊN CHỢ QUÊ  

Minh sinh ra và lớn lên ở phố thị náo nhiệt. Dịp nghỉ hè năm nay, em được bố mẹ cho về quê 
thăm bà ngoại. Sáng sớm, khi ánh nắng ban mai vừa trải vàng trên những vòm lá, bà dắt tay Minh 
đi chơi chợ quê. 

Khác hẳn với những trung tâm thương mại hiện đại ở thành phố, chợ quê họp ngay dưới bóng 
râm mát của cây đa cổ thụ đầu làng. Ngay từ cổng chợ, không khí đã vô cùng nhộn nhịp bởi tiếng 
nói cười rộn rã của người mua và người bán. Nơi đây bày bán đủ loại nông sản tươi ngon vừa hái 
ngoài vườn, những gánh đồ gốm sứ mộc mạc và cả các món bánh dân dã thơm phức mùi lá dứa. 
Các cô bán hàng đôn hậu luôn nở nụ cười tươi tắn, niềm nở chào đón mọi người. 

Minh háo hức bước đi bên bà, mắt không rời những chiếc nón lá trắng tinh khôi và thích thú 
ngắm nhìn đàn gà con lông vàng óng đang nhảy tung tăng trong lồng tre. Lần đầu tiên được hòa 
mình vào phiên chợ quê bình dị, Minh cảm thấy vô cùng thích thú và thêm yêu nét đẹp ấm áp của 
quê hương. 

(Nguồn: Sưu tầm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1: Minh sống ở đâu và dịp nào em được về quê thăm bà ngoại? 
A. Minh sống ở phố thị, về thăm bà vào dịp 
nghỉ hè. 

B. Minh sống ở nông thôn, về thăm bà vào dịp 
Tết. 

C. Minh sống ở vùng núi, về thăm bà vào dịp 
nghỉ lễ. 

D. Minh sống ở phố thị, về thăm bà vào dịp 
Trung thu. 

Câu 2: Chợ quê trong bài đọc được họp ở địa điểm nào? 



A. Trong trung tâm thương mại hiện đại. B. Dưới bóng râm của cây đa cổ thụ đầu làng. 

C. Dọc theo con đường rợp bóng cây ở cuối 
làng. 

D. Sân nhà văn hóa của thôn. 

Câu 3: Cảm xúc của Minh ra sao khi lần đầu tiên được đi chợ quê? 
A. Cảm thấy xa lạ và bỡ ngỡ. B. Mệt mỏi vì không khí quá đông đúc. 

C. Cảm thấy thích thú và thêm yêu quê hương. D. Bồn chồn, muốn quay về thành phố ngay. 

Câu 4: Dãy từ nào dưới đây gồm toàn các từ chỉ hoạt động trong bài đọc? 
A. Dắt tay, hái, bước đi, ngắm nhìn. B. Dắt tay, mộc mạc, nông sản, ngắm nhìn. 

C. Náo nhiệt, bước đi, nón lá, chào đón. D. Tươi tắn, hái, chợ quê, nhảy. 

Câu 5: Các từ "tươi ngon, mộc mạc, thơm phức, đôn hậu" thuộc nhóm từ ngữ nào? 
A. Từ chỉ sự vật. B. Từ chỉ hoạt động. 

C. Từ chỉ đặc điểm. D. Từ chỉ tình cảm. 

Câu 6: Em hãy đọc kĩ các câu dưới đây và đánh dấu ✓ vào ô trống ứng với loại câu tương ứng: 

Câu Câu kể Câu hỏi Câu cảm 

a) Sáng sớm, bà dắt tay Minh đi chơi chợ quê.    

b) Ôi, chợ quê ở đây rộn ràng và tươi đẹp biết bao!    

c) Ở phố thị có những gánh hàng bánh như thế này 
không Minh? 

   

d) Mọi người mua bán nông sản vui vẻ quá!    

e) Món bánh lá dứa này được làm như thế nào vậy bà?    

Câu 7: Phân loại các câu dưới đây thành Câu hoạt động hoặc Câu đặc điểm: 
a) Các cô bán hàng nở nụ cười tươi tắn chào đón khách. → ..................................................... 
b) Những món bánh dân dã ở chợ quê thơm phức mùi lá dứa. → ..................................................... 

Câu 8: Trong đoạn văn sau có một số dấu câu đã dùng sai, em hãy khoanh tròn vào các dấu 
câu dùng sai đó: 



Sáng sớm, bà dắt tay Minh đi chơi chợ quê? Không khí ở chợ thật là nhộn nhịp và rộn rã. Bà 
hỏi Minh: "Cháu có thích món bánh lá dứa này không." Minh vui vẻ gật đầu và reo lên: "Chợ quê 
đẹp quá bà ơi?" 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý. 
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